Bài giảng

Chương 1: Linh kiện thụ động

BÀI 2:  TỤ ĐIỆN
2.1- Cấu tạo, ký hiệu, phân loại:

2.1.1- Cấu tạo:

Tụ điện được cấu tạo gồm 2 tấm kim loại có diện tích S, đặt song song nhau, ở giữa là một chất cách điện gọi là điện môi. Chất điện môi có thể là dầu, giấy, gốm hay chất hoá học … và thường gọi tên tụ điện theo chất điện môi.

Ví dụ: Tụ điện dầu, tụ điện giấy, tụ điện gốm, tụ điện hóa học …

Hai tấm kim loại tạo thành hai bản cực, ở hai tấm kim loại cho ra hai điện cực gọi là cực tụ.

Tụ điện là một linh kiện có khả năng tích điện dưới dạng điện trường, khả năng tích điện của tụ gọi là điện dung của tụ. (điện dung: C, đơn vị Fara)
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Hình 2 - 1: Caáu taïo cuûa tuï ñieän


2.1.2- Ký hiệu:

- Tụ không có phân biệt cực tính ở 2 cực của tụ
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Hình 2-2: Ký hiệu tụ không phân biệt cực tính
- Tụ có phân biệt cực tính ở 2 cực của tụ
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Hình 2-3: Ký hiệu tụ có phân biệt cực tính
2.1.3- Phân loại:

2.1.3.1: Phân loại theo cực tính: 
Tụ được chia làm 2 loại:

· Tụ có phân cực tính dương, âm còn gọi là tụ DC 

· Tụ không phân cực tính còn gọi là tụ AC

2.1.3.2: Phân loại theo chất điện môi: 

a. Tụ oxit hoá:

· Thường gọi là tụ hoá. Tụ hoá có điện dung lớn, là loại tụ có phân cực tính dương âm. Tụ được chế tạo với bản cực nhôm và bản cực dương có bề mặt hình thành lớp oxít nhôm và lớp bọt khí có tính cách điện để làm chất điện môi, lớp oxit nhôm rất mỏng nên điện dung của tụ lớn.

· Khi sử dụng tụ hoá phải đặt đầu dương (+) của tụ vào đầu dương của nguồn, đặt đầu âm (-) của tụ vào đầu âm của nguồn. Nếu đặt sai cực tính sẽ xảy ra có hiện tượng phóng điện xuyên qua lớp điện môi làm tụ bị chạm, bị rỉ, gọi là hiện tượng đánh thủng lớp điện môi có thể gây ra nổ tụ.

· Điện áp làm việc của thường nhỏ hơn 500V.
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Hình 2-4: Hình dáng tụ hóa
b.Tụ dầu:

Chất điện môi là dầu. Tụ dầu có điện dung lớn, chịu được điện áp cao, có tính năng cách điện tốt, có thể chế tạo thành tụ cao áp. Kết cấu đơn giản, dễ sản xuất. 
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Hình 2-5: Hình dáng tụ dầu
c.Tụ giấy:
Là loại tụ không có cực tính gồm hai bản cực là các bản kim loại dai, ở giữa có lớp cách điện là giấy tẩm dầu và cuộn lại thành ống. Điện áp đánh thủng đến vài trăm volt. Giá thành rẻ.
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Hình 2-6: Hình dáng tụ giấy
d.Tụ Tan-tan: (Tantalum Capacitors)
Đây là một loại tụ điện giải với chất điện giải Tantan. Là loại tụ có phân cực tính, điện dung có thể rất cao từ 0,1(F đến 100(F, nhưng kích thước nhỏ, điện áp làm việc thấp..
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Hình 2-7: Hình dáng tụ tang tan
e.Tụ gốm (ceramic):

Chất điện môi là gốm. Điện dung từ 1PF đến 1µF là loại tụ không có cực tính, điện áp làm cao đến vài trăm volt. Đặc điểm của tụ gốm là kích thước nhỏ, có tính ổn định rất tốt, có  thể làm việc lâu dài mà không lão hoá. 
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Hình 2-8: Hình dáng tụ gốm
f.Tụ mica:
Chất điện môi là mi ca, là loại tụ không có cực  tính, điện dung từ vài pF đến vài trăm nF, điện áp làm việc rất cao trên 1000V. Điện trở cách điện rất cao, chịu được nhiệt độ cao, giá thành của tụ cao. 
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Hình 2-9: Hình dáng tụ mica
2.2- Cách đọc, đo và cách mắc tụ điện:

2.2.1- Cách đọc tụ điện:

2.2.1.1- Đọc giá trị điện dung của tụ điện: C,  Đơn vị: Fara (F)
Đơn vị Fara rất lớn trong thực tế ít dùng, chỉ dùng các ước số của Fara như:

· MicroFara ((F)
1F = 106 (F = 109nF = 1012pF
· PicoFara (pF)
1(F = 103nF
 = 106pF
· NanoFara (nF)
1nF = 103pF

Các tụ có điện dung lớn hơn 1(F có kích thức tương đối lớn, giá trị điện dung sẽ được ghi trực tiếp trên thân tụ. Đối với các tụ có điện dung nhỏ (nhỏ hơn 1(F) thường được ghi dưới dạng ký hiệu.

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỆN DUNG CỦA TỤ ĐIỆN:

a. Cách ghi đọc theo đơn vị là PF:
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Hình 2-10: Cách đọc điện dung tụ điện
· Người ta dùng 3 chữ số. Trong đó 2 chữ số ở đầu là ghi 2 số thứ nhất và số thứ hai, chỉ số thứ ba là lượng số “0” phải thêm vào, đơn vị là PF (Picophara). Cuối cùng là 1 chữ cái để chỉ sai số được quy định như sau:

J = ( 5% ; K  ( = 10% ; M = ( 20% ; Z = ( 20% - 80% ; D = ( 5pF ; C = ( 25pF

Ví dụ: 153J = 15.000pF ( 5% 


222K = 2200pF ( 10% 

· Chú ý: Đối với các tụ vài trăm hay vài chục PF thì người ta ghi trực tiếp:

Ví dụ: 100J = 100pF ( 5% hoặc 101J


 56K = 56pF ( 10% 

b) Cách ghi đọc theo đơn vị (F:

· Các tụ dạng này nếu có kích thước lớn và có trị số lớn thì được ghi trực tiếp ngay trên thân tụ với đơn vị là (F.

Ví du: Tụ được ghi: 100(F, 2200(F.
· Các tụ dạng này nếu có trị số nhỏ hơn 1(F thì được ghi dưới dạng thập phân. Số 0 được ghi ở trước phía dấu phẩy được thay thế bằng dấu chấm. Phía sau các chữ số là các chữ cái dùng để chỉ sai số (tương tự như phần cách đọc theo đơn vị PF).

Ví du: Tụ được ghi:

.001J có giá trị là 0,001(F ( 5% = 1000pF ( 5%

.047K có giá trị là 0,047(F ( 10% = 47.000pF ( 10%

.1M có giá trị là 0, 1(F ( 20% = 100.000pF ( 20%

· Chú ý: các tụ điện trên nếu không có ghi điện áp, thì có điện áp lớn nhất là 50V. Nếu các tụ nào có điện thế sử dụng lớn hơn 50V thì sẽ được ghi rõ trên thân tụ.

2.2.1.2- Đọc giá trị điện áp của tụ: Đơn vị: Volt (V) hay WV (Working Voltage)
· Mỗi tụ điện có điện áp làm việc khác nhau, do đó người ta quy định điện áp đặt lên hai bản cực của tụ lớn nhất để tránh điện thế quá lớn làm phóng điện qua điện môi.

· Khi sử dụng tuyệt đối không đặt tụ làm việc ở điện áp lớn hơn mức quy định ghi trên tụ. Thông thường điện áp đặt vào hai cực của tụ phải nhỏ hơn điện áp ghi trên thân tụ một cấp điện áp (chỉ bằng 
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điện áp trên tụ là an toàn nhất).

· Điện áp làm việc của tụ hóa thường có các cấp sau: 10v, 16v, 25v, 50v, 63v, 85v, 100v, 160v, …
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